
 

Figure in ( ) mean incl. auxiliary 

boom. 

 

Kanglim Stick-Boom Crane 
Được thiết kế để thực hiện an toàn công việc xếp dỡ hàng hóa có 

trọng lượng nặng trong phạm vi làm việc cao và rộng. Ngoài ra, nó 

cung cấp khả năng nâng mạnh mẽ, chiều cao làm việc tối đa và tốc 

độ làm việc nhanh, với độ bền vượt trội, vận hành thuận tiện và 

thiết kế an toàn. 
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SPECIFICATION – THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Descriptions Thông số Unit Đơn vị KS1256G-II KS1256G-II 

Max. Lifting Capacity Sức nâng tối đa Kg Kg 7.000 7.000 

Max. Lifting Capacity Mômen nâng Kg*m Kg*m 18.000 18.000 

Lifting Capacity Sức nâng/tầm với Kg/m Kg/m 

7.000/2.4 7.000/2.4 

2.300/6.0 2.300/6.0 

1.200/10.0 1.200/10.0 

300/18.7 300/18.7 

Max.Working Radius 
Bán kính làm việc  

tối đa 
m mét 18.7(21.7) 18.7(21.7) 

Max. Lifting Height 
Chiều cao   

tối đa 
m mét 21.7(23.7) 21.7(23.7) 

Rated Oil Flow Lưu lượng dầu thủy lực L/min Lít/phút 60 60 

Rated Pressure Áp suất dầu thủy lực Kg/cm2 Kg/cm2 230 230 

Oil Tank Capacity Dung tích thùng dầu L Lít 120 120 

Boom Type/Section Kiểu loại cần/số đoạn   Hexagonal/6 stages Lục giác/6 đoạn 

Boom Extending 
Speed 

Tốc độ ra cần m/sec Mét/giây 14.25/38 14.25/38 

Derricking 
Angle/Speed 

Góc nâng cần/tốc độ 0
/sec Độ/giây 0~76/13 0~76/13 

Swing Angle Góc quay cần 0
 

0
 360° Continuous 360° liên tục 

Swing Speed Tốc độ quay toa rpm Vòng/phút 2.5 2.5 

Wire Rope (winch) Dây cáp tời Fi*m 
Đường 

kính*độ dài 
10*100 10*100 

Hook Hoisting Speed 
Tốc độ tời kéo móc 

cẩu 
m/min mét/phút 16(4) 16(4) 

Winch Type Kiểu loại tời   
Slience Type Spur Gear 

Reduction (installed 
mechanical brake) 

Hộp giảm tốc 
bánh răng trụ (có phanh 

cơ khí) 

Swing Type Kiểu loại tời quay toa   Worm Gear Reduction 
Hộp giảm tốc 

bánh răng trục vít 

Outrigger and rear 
type 

Chân chống trước/sau 
  Hydraulic operation Vận hành ra vào thủy lực 

Outrigger Span 
Độ mở rộng lớn nhất 

chân chống trước 
m mét 5.7 5,7 

Rear Outrigger Span 
Độ mở rộng lớn nhất 

chân chống sau 
m mét 4.5 4.5 

Truck for Mounting Xe cơ sở lắp đặt cẩu Ton Tấn Over 7 ton 7 tấn trở lên 

Safety Device Thiết bị cảnh báo  
an toàn 

Load meter Indicator,Relief valve Counter Balance Valve Outrigger dual Pilot 
Valve, Automatic Winch Brake, Automatic Swing Brake, Slewing parking pin 
dislocation stopper hook, Level gauge 
 
Kim báo góc cần, van thuỷ lực an toàn, van điều chỉnh cân bằng, phanh tời tự 
động, còi cảnh báo quá tải, phanh toa quay tự động, an toàn mỏ cẩu, chốt khoá 
toa quay 

Top seat control Ghế ngồi điều khiển 
trên cao 

  Follow Có ghế ngồi 

Overload Device 
Emergency stop 

Cảnh báo và ngắt quá 
tải tức thời 

  Options Mua ngoài 

Overwinding Alarm 
Device 

Cảnh báo chạm cần   Options Mua ngoài 

Auxiliary Winch 1.5 
ton, 2 ton 

Tời phụ 1.5 tấn, 2 tấn Ton Tấn Options Mua ngoài 

Auxiliary boom 3m Cần phụ 3m m Mét Options Mua ngoài 

Oil cooler Két làm mát dầu (giải 
nhiệt) thủy lực 

  Options Mua ngoài 

 

 

 


